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               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2017 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao 

BỘ TRƯỞNG BỘ NGOẠI GIAO 

Căn cứ Nghị định số 26/2017/NĐ-CP ngày 14/3/2017 của Chính phủ quy định chức 

năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Ngoại giao; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 8/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục 

hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định liên quan đến công tác kiểm soát thủ tục hành chính; 

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Lãnh sự và Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc 

tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 45 thủ tục hành chính trong lĩnh vực lãnh sự 

thuộc phạm vi quản lý của Bộ Ngoại giao. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Điều 3. Cục trưởng Cục Lãnh sự, Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế và Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

 

Nơi nhận: 
 

-Như Điều 3; 

- Vụ LP và ĐƯQT; 

- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP; 

- Lưu: LS. 



 

 

B. CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC LÃNH SỰ Ở TRONG NƯỚC THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ  

CỦA BỘ NGOẠI GIAO 

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Tên VBQPPL quy định thủ tục hành chính. Đơn vị chủ trì thực hiện 
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Thủ tục cấp hộ chiếu ngoại giao, 

hộ chiếu công vụ tại các cơ quan 

trong nước. 

 

Lĩnh vực 

cấp hộ 

chiếu, 

công hàm 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của 

Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 hướng 

dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị 

thực. 

- Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập 

cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

Cục Lãnh sự, Sở Ngoại vụ 

TP. Hồ Chí Minh - Bộ 

Ngoại giao 

2 

 

 

Thủ tục gia hạn hộ chiếu ngoại 

giao, công vụ tại các cơ quan trong 

nước. 

Lĩnh vực 

cấp hộ 

chiếu, 

công hàm 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của 

Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 hướng 

dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị 

thực. 

- Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập 

cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 

Cục Lãnh sự, 

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí 

Minh - Bộ Ngoại giao 
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Thủ tục sửa đổi, bổ sung hộ chiếu 

ngoại giao, hộ chiếu công vụ tại 

các cơ quan trong nước. 

Lĩnh vực 

cấp hộ 

chiếu, 

công hàm 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của 

Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

Cục Lãnh sự,  

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí 

Minh - Bộ Ngoại giao 



136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 hướng 

dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị 

thực. 

- Thông tư số 219/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của 

Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, nhập 

cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam. 
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Thủ tục cấp công hàm tại các cơ 

quan trong nước 

Lĩnh vực 

cấp hộ 

chiếu, 

công hàm 

- Nghị định số 136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của 

Chính phủ về xuất, nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Nghị định số 94/2015/NĐ-CP ngày 16/10/2015 của 

Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 

136/2007/NĐ-CP ngày 17/8/2007 của Chính phủ về xuất, 

nhập cảnh của công dân Việt Nam. 

- Thông tư số 03/2016/TT-BNG ngày 30/6/2016 hướng 

dẫn việc cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu ngoại 

giao, hộ chiếu công vụ và cấp công hàm đề nghị cấp thị 

thực. 

Cục Lãnh sự,  

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí 

Minh - Bộ Ngoại giao 
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Thủ tục chứng nhận lãnh sự, hợp 

pháp hóa lãnh sự giấy tờ, tài liệu 

tại các cơ quan ở trong nước. 

Lĩnh vực 

chứng 

nhận lãnh 

sự, hợp 

pháp hóa 

lãnh sự 

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của 

Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

- Thông tư số 01/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 của Bộ 

Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của 

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP. 

- Thông tư số 157/2016/TT-BTC ngày 24/10/2016 Quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 

chứng nhận lãnh sự và hợp pháp hóa lãnh sự. 

Cục Lãnh sự,  

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí 

Minh - Bộ Ngoại giao; và 

một số Sở Ngoại vụ được 

Bộ Ngoại giao ủy quyền 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả chứng nhận lãnh sự, 

hợp pháp hóa lãnh sự giấy 

tờ, tài liệu tại các cơ quan 

trong nước. 
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Thủ tục chứng nhận xuất trình giấy 

tờ, tài liệu tại các cơ quan ở trong 

nước. 

Lĩnh vực 

chứng 

nhận lãnh 

sự, hợp 

pháp hóa 

lãnh sự 

- Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của 

Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự. 

- Thông tư số 01/2012/NĐ-CP ngày 20/3/2012 của Bộ 

Ngoại giao hướng dẫn thực hiện một số quy định của 

Nghị định số 111/2011/NĐ-CP. 

Cục Lãnh sự,  

Sở Ngoại vụ TP. Hồ Chí 

Minh - Bộ Ngoại giao; và 

một số Sở Ngoại vụ được 

Bộ Ngoại giao ủy quyền 

tiếp nhận hồ sơ và trả kết 

quả  chứng nhận xuất trình 

giấy tờ, tài liệu tại các cơ 

quan trong nước. 

 


